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Quốc gia Trường Chương trình học Học bổng Yêu cầu 

Anh 

Bellerbys College tại: 
- London 
- Cambridge 
- Oxford 
- Brighton 

 
 
 
 
Các chương trình chuyển tiếp   
trong khối Study Group, gồm 
các trường sau:  

- Lancaster University 
- University of Leicester 
- University of Surrey 
- University of Sussex 
- University of Stirling 
- University of 

Huddersfield 
- Heriot Watt University 
- Keele University 
- Liverpool John Moores 

University 
- Kingston University 
- University of Lincoln 
- University of Wales và 10 

trường đại học xứ Wales 

- A levels  
 

Từ 2,100 
bảng tới 
12,300 bảng 

- Điểm trung bình 8.0 
trở lên (không môn 
chính nào dưới 8.0) 
- Phỏng vấn với đại 
diện trường 

- Dự bị đại học (tại 
Oxford), cơ hội vào 
tất cả các trường 
ĐH tại Anh. 

4,680 bảng 
và 6,240 
bảng  

- Điểm trung bình 7,5 
trở lên 
- Phỏng vấn với đại 
diện trường.  

- Dự bị đại học  

Từ 2,000 
bảng tới 
50% trên 
học phí 

- Kết quả học tập 
xuất sắc trong 2 năm 
học gần nhất.  
- Điểm trung bình 8,0 
trở lên. Không có 
môn chính (Toán, Lý, 
Hóa, Sinh, Ngoại 
ngữ) dưới 8,0. 
- Phỏng vấn với đại 
diện trường 

Bosworth College, Northampton - A Levels 40% - 60% 
trên  học phí 

- Làm bài kiểm tra 
Toán và Tiếng Anh 
- Điểm trung bình 8,0 
trở lên 

Plymouth Collge, Plymouth - A Levels 
- Dự bị đại học 

Tối đa 40% 
trên học phí 

- Điểm trung bình 8,0 
trở lên 
- Làm bài kiểm tra 
tiếng Anh của trường 
- Phỏng vấn với đại 
diện trường 
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Castle College, Nottingham. - A Levels 
- Dự bị đại học 

20% và 40% 
trên học phí 

- Điểm trung bình 8,0 
trở lên.  
- Làm bài kiểm tra 
tiếng Anh của trường 
- Phỏng vấn với đại 
diện trường 

Ashbourne College, London - A Levels 
 50% 

- Điểm trung bình 8,0 
trở lên 
- Làm bài thi học 
bổng 
- Thư nhận xét của 
giáo viên 
- Bài viết xin học 
bổng 

Harrow College, London - A Levels 

30% 
 
20% 
 
 

- Căn cứ hồ sơ nhập 
học 
- Học sinh Language 
Link đủ điều kiện 
nhập học 

Northumbria University, 
Newcastle. 

- Đại học 
- Sau đại học 

500 tới 
1,000 bảng  

- Căn cứ vào hồ sơ 
nhập học.  

Greenwich University, London - Đại học 
- Sau đại học 1,000 bảng  - Dành cho sinh viên 

quốc tế 

Bangor University, Wales. - Đại học 
- Sau đại học 

1,500 bảng 
tới 5,000 
bảng 

- Căn cứ vào hồ sơ 
nhập học 

Các trường thuộc khối Navitas:
-Hertfordshire University 
- Brunel University 
- Swansea University 
- Anglia Ruskin University 
- Plymouth University 
- University of Portsmouth.  

- Dự bị đại học 
- Cao đẳng/năm 1 
đại học. 
- Dự bị thạc sỹ 

 

Từ 25% tới 
50% trên 
học phí 
 

- Căn cứ vào hồ sơ 
nhập học. 
 

Middlesex University, London. - Đại học 
- Sau đại học 2,000 bảng - Căn cứ vào hồ sơ 

nhập học.  

Sunderland University - Đại học 
- Sau đại học 1,500 bảng - Dành cho sinh viên 

quốc tế 

London School of Commerce - 
School of Technology and 
Management, London 

-Tiếng Anh 
 

Miễn phí 
toàn bộ học 
phí 8 tháng 

- Dành cho sinh viên 
quốc tế đáp ứng yêu 
cầu nhập học.  - Dự bị đại học 

- Đại học 3,000 bảng 

 


